
 
Tên công ty:      
Địa chỉ:      
SĐT:      

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang​
Địa chỉ: Lô Bv3, khu đô thị Mỹ Gia, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hoà​
Theo Thông báo số: 251/TB-BVĐKY ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau: 

 
BẢNG BÁO GIÁ ​

DỰ TOÁN MUA SẮM “CUNG CẤP HÀNG RẺ TIỀN MAU HỎNG 6 THÁNG (6/2024 ĐẾN 12/2024)” 
(Kèm theo Yêu cầu chào giá số 251/BVĐKY-TCHC ngày 29/05/2024 của Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang) 

 
TT Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật của Bệnh viện ĐVT Số 

lượng Đơn giá Thành 
tiền 

1​ Bình xịt côn trùng Bình xịt côn trùng, muỗi.. Dung tích 600ml cái 20   

2​ Bình đựng nước có cổ Chất liệu: Pet, màu xanh, dung tích: 20 lít, bền cơ học, 
độ cứng vững cao, có vòi. cái 30   

3​ Cán dao lam Màu sắc: Đen, hai lưỡi đôi, Cán: nhựa polystyrene, 
lưỡi dao bằng thép không gỉ Cái 30   

4​ Dao lam Nhãn hiệu: Croma hoặc tương đương về độ sắc bén. 5 
lưỡi/hộp. hộp 100   

5​ Dây thun lớn, nhỏ 
Nhãn hiệu: Hiệp Thành hoặc tương đương về độ co 
dãn mạnh, dùng cột đồ vật, chất liệu: Dây PP, KL: 0,5 
kg/gói 

gói 30 
  

6​ Dép nhựa nam Chất liệu: Nhựa PVC, size số lớn, chống trơn, đi nhẹ đôi 100   

7​ Găng tay cao su  

Chất liệu 100% cao su thiên nhiên, size S: 32 cm ± 1 
cm, ​
trọng lượng 60 g, size M: 32 cm ± 1 cm, trọng lượng 
50 g 

cái 200 

​   

8​ Rổ nhựa đựng thuốc Kích thước: 28 x 34,5 cm, cao 12 cm, thành phần: nhựa 
PP  cái 50   



9​ Khăn lau tay vuông trắng, 
xanh 

Chất liệu: cotton, thấm hút tốt, kích thước: 30 x 30 cm, 
màu trắng (1200 cái), màu xanh (300 cái)  cái 1500   

10​ Khăn màu trắng Chất liệu: cotton, thấm hút tốt, kích thước: 60 x 120 
cm, màu trắng Khối lượng lượng ≥250gr cái 50   

11​ Ly nhựa (nha khoa) Chất liệu: Nhựa PP, kích thước: Cao 7 cm, đường kính 
miệng 6 cm cái 2000   

12​ Pin nút Loại pin: Pin lithium, volts: 3 V,  dung lượng: 220 mah, 
kích thước: 20 mm x 3,2 mm, 20 vỉ/hộp, 5 viên/vỉ viên 100   

13​ Pin 2A  Pin kiềm, hiệu điện thế 1,5 V, 40 viên/1 hộp, 2 viên/vỉ viên 100   
14​ Pin 3A  Pin kiềm, hiệu điện thế 1,5 V, 40 viên/1 hộp, 2 viên/vỉ viên 100   

15​ Pin vuông Loại: Pin kiềm, điện thế: 9 V, kích thước: 9V/vuông, ​
thành phần chính: bột than, 12 viên/hộp viên 20   

16​ Khăn giấy vuông 40 x 50 cm 
Thành  phần chính: 100% bột giấy nguyên chất, đóng 
gói: 1kg/1 xâp, 400 mm x 500 mm., giấy mềm mịn, 
không quá mỏng 

xấp 100 
  

17​ Bị đựng thuốc có quai xách 
màu trắng  Có quai xách màu trắng 20 cm*30cm kg 140   

18​ Bị đựng thuốc có quai xách 
màu trắng Có quai xách màu trắng 25 x 15 x 7 cm kg 110   

19​ Túi đựng rác thùng rác 5l Bao PE loại 5kg, chất liệu LLDPE trong dẻo, màu 
xanh trắng vàng , có quai kg 350   

20​ Túi đựng rác thùng rác 10l Bao PE loại 7kg, chất liệu LLDPE trong dẻo, màu 
xanh, màu vàng,  có quai kg 350   

21​ Túi đựng rác thùng rác 15l Bao PE loại 10kg,Chất liệu LLDPE trong dẻo, màu 
xanh, có quai kg 50   

22​ Túi đựng rác thùng rác 25l Bao PE loại 20 kg Chất liệu LLDPE trong dẻo, màu 
xanh , vàng, đen, có quai kg 400   

23​
Túi đựng rác thùng rác 60l Bao PE Chất liệu LLDPE trong dẻo, màu xanh , vàng, 

trắng 
Kích thước 80x90cm 

kg 400 
  



24​ Túi đựng rác thùng rác 120l Bao PE Chất liệu LLDPE trong dẻo, màu xanh , vàng, 
trắng Kích thước 90x120cm kg 200   

 


